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A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lí do chọn đề tài
 	Môn Ngữ văn cũng như các bộ môn khoa học khác có vai trò rất quan trọng trong đời sống và sự phát triển tư duy của con người. Nó giúp cho con người hiểu được giá trị đặc sắc của nghệ thuật, biết thưởng thức những cái hay, cái đẹp ý nghĩa cuộc đời qua những áng thơ văn. Nhờ nó, những quan điểm, suy nghĩ của mỗi người dễ dàng biểu đạt cho mọi người xung quanh hiểu được. Dù là vua chúa thời cổ xưa, tổng thống thời hiện đại hay một công dân bình thường của bất cứ quốc gia nào cũng đều cần đến cách hành văn để vận dụng trong cuộc sống. Phải chăng vì vậy mà từ bao đời nay, môn Ngữ văn luôn được coi trọng trong giáo dục, được lựa chọn là nội dung không thể thiếu của các kì thi chuyển cấp. Và hiện nay, trong tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng thì kì thi vào 10 THPT của tất cả các tỉnh thành vẫn lựa chọn môn Văn là môn thi bắt buộc. 
	Thi chuyển cấp, đặc biệt là thi chuyển cấp từ lớp 9 THCS sang lớp 10 THPT luôn là vấn đề nóng hổi được các cấp các ngành,  nhiều thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh quan tâm. Với Hà Nội, áp lực dân số đông trong khi quỹ đất và cơ sở hạ tầng trường học luôn đổi mới nhưng không theo kịp với sự gia tăng dân số đòi hỏi phải phân luồng học sinh ngay từ lúc này, vì vậy kì thi vào 10 THPT còn căng thẳng, nghiêm túc hơn cả thi tuyển vào Đại Học, Cao Đẳng và THCN gấp nhiều lần.  
	Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt , kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19”. Thực hiện chỉ thị số 800CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ GD và ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 ứng phó với dịch bệnh Covid – 19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Thực hiện chỉ thị số 21/CT- UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 – 2022 của ngành GD và ĐT Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Sở GD và ĐT Hà Nội về phương án thi tuyển sinh vào 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023. 
Trong quá trình dạy học sinh ôn tập giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kì thi vào 10 THPT nhiều năm, tôi nhận thấy học sinh vô cùng lo lắng, áp lực, nhiều khi lẫn lộn kiến thức do chưa sắp xếp khoa học, làm bài thiếu ý. Từ đó mà việc ôn luyện môn Văn của các em chưa hiệu quả. Nhiều học sinh sợ học thuộc Văn, sợ thi cử, không tự tin đăng kí vào các trường THPT tương xứng với lực học của mình….
 	Để học sinh nhận biết, nhớ kiến thức tổng hợp dễ dàng, kĩ năng làm bài đúng – trúng  tôi đã hướng dẫn học sinh cụ thể, tỉ mỉ, gần gũi với tư duy, nhận thức của các em về cách nhận biết, cách làm bài đơn giản nhất. Từ đó học sinh tự tin bước vào kì thi quan trong với tâm lí thoải mái nhất. 
Qua các tiết chuyên đề mà tổ chuyên môn đã triển khai, cùng với kinh nghiệm 16 năm giảng dạy của bản thân, tôi đã rút ra được cách vận dụng các phương pháp trong quá trình khái quát, hệ thống kiến thức, cách ghi bảng, cách sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, ….Và trong phạm vi bài viết này, tôi xin mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp hướng dẫn học sinh kĩ năng trả lời dạng câu hỏi nhận biết trong đề thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn thành phố Hà Nội” làm sáng kiến kinh nghiệm của mình.
II. Mục đích của sáng kiến.
Với việc nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục; giúp HS lớp 9, thầy cô ôn luyện cho HS lớp 9 thi vào lớp 10 THPT, phụ huynh học sinh giảm bớt gánh nặng của kì thi chuyển cấp. 
Sáng kiến này còn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Ngữ văn trong chương trình THCS – nơi tôi công tác. Đặc biệt là giúp học sinh nắm vững kiến thức và kĩ năng giải các dạng câu hỏi thi vào 10 THPT. Bên cạnh đó, bản thân tôi mong muốn đóng góp một số kinh nghiệm để tìm ra biện pháp thiết thực, khả thi nhất giúp các em học sinh yêu thích tiếng Việt hơn, yêu văn học hơn, giao tiếp tốt hơn trong cuộc sống. Giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, chủ động trong học tập, thi cử. Tạo không khí lớp học sôi nổi.
III. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
1. Thời gian nghiên cứu: 
Trong nhiều năm học, đặc biệt trong năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021. Hiện nay và những năm học tới, tôi dự định vẫn tiếp tục nghiên cứu và mở rộng hơn đề tài này vì theo tôi nó vẫn luôn mang tính cấp thiết và cập nhật.
2. Đối tượng nghiên cứu: 
Học sinh  khối 9 trường THCS Thanh Liệt nơi tôi đang giảng dạy.
3. Phạm vi nghiên cứu: 
Các dạng câu hỏi trong đề thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội, đặc biệt là dạng câu hỏi nhận biết. 
IV. Phương pháp nghiên cứu.
Để thực hiện đề tài nghiên cứu trên, tôi sử dụng phương pháp chủ yếu là nắm bắt tình hình thực tiễn, vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp và quá trình thực hiện, đúc rút kinh nghiệm hằng năm. Ngoài ra, tôi còn đọc tài liệu, học hỏi, tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp thông qua các buổi họp chuyên môn, các tiết chuyên đề và các tiết dự giờ thăm lớp.




































B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận
	Dạy học là hoạt động đặc trưng nhất, chủ yếu nhất của nhà trường, diễn ra theo một quá trình nhất định. Đó là một quá trình xã hội bao gồm và gắn liền với hoạt động dạy và hoạt động học trong đó học sinh tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức, tự điều khiển và điều chỉnh hoạt động nhận thức của mình dưới sự điều khiển chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn của giáo viên nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ dạy học. Quá trình dạy học là chuỗi liên tiếp các hành động dạy, hành động của người dạy và hành động của người học đan xen và tương tác với nhau trong khoảng không gian và thời gian nhất định, nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học.
	Kỹ năng là khả năng thực hiện một hành động với kết quả được xác định thường trong một khoảng thời gian cùng năng lượng nhất định hoặc cả hai. Các kỹ năng thường có thể được chia thành các kỹ năng miền chung và chuyên biệt. 
	Kỹ năng trả lời dạng câu hỏi nhận biết trong đề thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn thành phố Hà Nội là khả năng trả lời các loại câu hỏi ở mức độ nhận biết trong đề thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn của thành phố Hà Nội sao cho đảm bảo thời gian làm nhanh nhất; chất lượng đảm bảo chính xác nhất; trình bày đúng, đủ, khoa học nhất và đạt điểm tối đa nhất.
II. Cơ sở thực tiễn
1. Thuận lợi
Học sinh đã được làm quen với dạng mức độ nhận biết này từ những năm học trước và đã trải qua nhiều bài kiểm tra có cấu trúc tương tự. Đây cũng là mức độ nhận thức thấp nhất, học sinh chỉ cần chăm chỉ là có thể làm được bài. Nhiều năm Hà Nội đã tổ chức kì thi tương tự nên kho để thi và hệ thống bài ôn luyện nhiều, phong phú.
Từ phụ huynh và học sinh đều hiểu rõ tầm quan trọng và ý thức được mình cần phải nỗ lực trong kì thi vào lớp 10 THPT này.
Được sự chỉ đạo sát sao,  sự  quan tâm của của PGD Huyện, BGH nhà trường, tổ nhóm chuyên môn. 
2. Khó khăn
Về yếu tố khách quan, cả 3 năm 2019 - 2020, 2020 - 2021 và 2021 - 2022 học sinh phải học online do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Năm học này, không dưới 6  lần học sinh đến trường lại tạm dừng vì dịch bệnh . Đặc biệt, khoá học của học sinh thi vào 10 năm nay có 4 năm học THCS thì có tới 3 năm bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid – 19. 
Quá trình dạy các tiết ôn tập,  tôi còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, về phía giáo viên, bản thân tôi luôn ý thức tầm quan trọng của các tiết ôn tập ở giai đoạn nước rút, sắp sửa bước vào kì thi chuyển cấp vô cùng quan trọng. Nó giúp HS tổng hợp và khái quát lại toàn bộ kiến thức đã học ở lớp 9 cũng như suốt 4 năm học ở THCS. Tôi đã học tập đồng nghiệp sử dụng các sơ đồ tư duy, biểu bảng để hệ thống. Điều đó đã góp phần cho các tiết học của tôi có sự khởi sắc hơn.
Tuy nhiên, thực tế khi giảng dạy học sinh, nhiều khi tôi chưa phát huy hết khả năng của học sinh, ôm đồm kiến thức, thiên về lí thuyết nên còn khiến học sinh bị rối và choáng với dung lượng kiến thưc phải nhớ dồn dập......
Về phía học sinh tôi cũng nhận thấy các em đã ý thức được đây là giai đoạn quan trọng nên cũng  cố gắng trong giờ học. Song các em vẫn không hào hứng đón nhận tiết học, học với thái độ mệt mỏi, căng thẳng do quá tải. Dẫn đến, phương pháp học còn lúng túng. Và cũng do ý thức tự học của nhiều em còn thấp: lười học, không chịu suy nghĩ, động não,  điều kiện công việc, kinh tế cũng như sự quan tâm của phụ huynh chưa thật tốt ...., dẫn đến phương pháp học tập còn lúng túng, quá trình học tập chưa đạt được hiệu quả cao. 
Các em dễ lẫn lộn giữa các kiến thức, nhớ thiếu ý . Vì vậy, kết quả học tập chưa cao.
Về tâm lí học sinh, những năm gần đây, qua các tiết thăm lớp, dự giờ đồng nghiệp, qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy từ phía học sinh, lượng học sinh thích ôn tập Ngữ văn  do say mê môn học thì ít mà lượng không thích thì nhiều. Có em tỏ ra chán ghét, thậm chí sợ học thuộc môn Văn. 
3. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Năm học 2019 - 2020, tôi được phân công dạy Ngữ văn lớp 9A4. Khi tiếp nhận học sinh, tôi thấy chất lượng không đồng đều. Từ thực trạng đó, tôi tiến hành khảo sát, kết quả cụ thể như sau:
* Về chất lượng:
ĐẦU NĂM HỌC 2019 – 2020

	Lớp
	Sĩ số
	PHÂN LOẠI

	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	9A4
	46
	8
	15
	19
	4



	Lớp
	Kĩ năng giải các dạng câu hỏi thường thi vào 10 theo các mức độ tư duy
	Đạt yêu cầu
	Không đạt yêu cầu

	
9A4
	Nhận biết
	57 %
	43%

	
	Thông hiểu
	51%
	49%

	
	Vận dụng
	32%
	68%


            
*  Về sở thích môn học:
	ĐẦU
NĂM HỌC
	Lớp
	Sĩ số
	Yêu thích
	Không có ý kiến
	Sợ học, chán học môn Văn

	2019-2020
	9A4
	46
	12
	17
	17

	2020-2021
	9A3
	44
	14
	18
	12



III. Các giải pháp thực hiện
*  Với giáo viên:
Dựa trên cơ sở các em đã nắm kiến thức lí thuyết mà tôi đã cung cấp từ những tiết học trước đó vào giải quyết từng dạng câu hỏi nhận biết trong cấu trúc đề thi vào 10 của Hà Nội những năm gần đây. Tôi đưa ra các dạng bài tập nhận biết khác nhau với mức độ đòi hỏi ngày một phức tạp hơn . Ở mỗi mức độ, tôi đưa ra nhiều dạng bài tập và hướng dẫn HS các bước làm bài cụ thể chi tiết, có kèm bài mẫu để củng cố kiến thức đã học và nâng cao khả năng tư duy. Đặc biệt, tôi còn lấy đề thi vào 10 của thành phố Hà Nội khoảng 10 năm  trở lại đây để chỉ rõ và phân tích, chứng minh cho học sinh thấy. 
	Để tiết học thành công, tôi đã rất lưu ý trong việc điều khiển, chỉ đạo lớp, làm chủ và phân bố thời gian hợp lý. Đồng thời tôi cũng nghiên cứu kĩ việc lựa chọn phương pháp sáng tạo, linh hoạt và gây hứng thú học tập cho học sinh qua các hình thức chia nhóm trên Zoom, giao bài tập và sử dụng phiếu bài tập trực tiếp hay tạo googleform để học sinh có thể luyện tập nhiều lần, giao bài trên azota khi dạy online kết hợp đan xen dạy trực tiếp trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp như hiện nay để học sinh thích học, nhớ bài, không sa vào mặt trái của mạng internet. 
Tôi nhận thấy vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên là vô cùng quan trọng trong tiết dạy. Nếu giáo viên không có sự chỉ đạo và hướng dẫn hợp lý, khoa học thì sẽ không đủ thời gian để tổ chức các hoạt động hoặc không đủ thời gian để luyện tập sau khi đã học xong kiến thức hoặc có thể chỉ luyện tập qua loa đại khái rồi cho các em về nhà làm các bài tập còn lại.
	 Trước khi dặn dò học sinh chuẩn bị bài mới, tôi phải nghiên cứu kĩ bài để nắm được trọng tâm kiến thức. Ngoài phần yêu cầu học sinh chuẩn bị bài tập trong tài liệu ôn thi vào 10 môn Ngữ văn, tôi còn dặn dò và phân công rõ ràng học sinh cần chuẩn bị thêm những gì.
	 Tôi thường kiểm tra phần chuẩn bị bài của học sinh và có hình thức khuyến khích kịp thời để phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác tích cực của học sinh trong suốt tiết học. Bên cạnh đó tôi cũng có hình thức phê bình những học sinh không chuẩn bị bài hoặc chuẩn bị qua loa, đối phó, nghiêm khắc nhưng phải tạo môi trường thân thiện để học sinh mạnh dạn, tích cực, chủ động trong quá trình ôn tập.
	Tôi tiến hành soạn và chuẩn bị bài thật kĩ: định hướng trước cách hệ thống các đơn vị kiến thức trong tiết dạy theo phương pháp nào? Kiến thức nào cần lướt qua, kiến thức nào cần khắc sâu ? Cần chuẩn bị đồ dùng dạy học nào? Phương tiện dạy học gì ? Phần luyện tập cần giải những bài tập nào theo tài liệu ôn tập, bài nào để học sinh về nhà làm ? … Cần luyện tập thực hành theo hình thức nào ? Sử dụng phần mềm gì cho hợp lý ? …..
* Với học sinh:
 	Sự chuẩn bị bài của học sinh theo yêu cầu của giáo viên cũng vô cùng quan trọng. Học sinh có thể chuẩn bị theo yêu cầu trong phiếu học tập. Học sinh phải tự đối chiếu so sánh để chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa các đơn vị kiến thức, các dạng bài tập. Có như thế, học sinh mới tư duy sâu và hiểu bài có hệ thống. Trong tiết học, học sinh cần chú ý tập trung, hợp tác với giáo viên, tích cực xây dựng phát biểu bài và thực hiện tốt yêu cầu thực hành. 
* Cụ thể:
1. Hướng dẫn học sinh nhận diện  các câu hỏi nhận biết.
a. Mục đích: 
Qua đây, người giáo viên sẽ giúp học sinh củng cố lại các dạng câu hỏi của bài tập nhận biết. Nhận diện chính xác những dạng câu hỏi nhận biết và giải quyêt chúng  trong thời gian ngắn mà lại chính xác nhất. Đoán định được lượng điểm câu hỏi đó mang lại và ước lượng thời gian cần để làm chúng nhanh nhất, chính xác nhất. Từ đó, học sinh nhớ lâu, nhớ chính xác các kiến thức này, có thể thuộc ngay tại giờ học mà không cần căng thẳng, áp lực khi học hay tốn nhiều thời gian học thuộc ở nhà.  
b. Cách làm:
Với mục đích ấy, tôi đã tổ chức cho học sinh lần lượt như sau:
Bước 1:  Tìm các động từ tiêu biểu hay từ dùng để hỏi của dạng câu hỏi này.
Bước 2. Lập sơ đồ tư duy các dạng câu hỏi của bài tập nhận biết
Bước 3: Phân tích các đề thi vào 10 của thành phố Hà Nội những năm trước để nhận biết được dạng câu hỏi này và mức độ điểm số của câu hỏi. Từ đó ước lượng nhanh thời gian cho phép để làm các câu hỏi ấy ( Tránh lấn thời gian làm của những câu hỏi sau).
c. Cụ thể:
 *  Các câu hỏi ở mức độ nhận biết thường có các động từ:  Nêu, nhận biết, xác định, chỉ ra …. ở đầu các câu hỏi.
* Một số câu hỏi ở mức độ nhận biết thường gặp:

[image: ]
* Minh hoạ qua các đề thi vào lớp 10 ( KHÔNG CHUYÊN ) của thành phố Hà Nội khoảng 10 năm trở lại đây.
- Dạng câu hỏi : NĂM RA ĐỜI, XUÁT XỨ
  ( Câu 1, phần I, đề chính thức, ngày 12/6/2021  - Chiếm 1/10 điểm )
[image: ]
- Dạng câu hỏi : THỂ LOẠI, TÊN TÁC PHẨM 
    ( Câu 1, phần I, đề chính thức, ngày 2/6/2019 - Chiếm 1/10 điểm )
- Dạng câu hỏi : LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
    ( Câu 1, phần II, , đề chính thức, ngày 2/6/2019 - Chiếm 0,5/10 điểm )
[image: ]
- Dạng câu hỏi : HOÀN CẢNH RA ĐỜI  ( Câu 1, phần I, đề chính thức, ngày 17/7/2020 -  chiếm 0,5/10 điểm)
- Dạng câu hỏi : PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT  ( Câu 1, phần II, đề chính thức, ngày 17/7/2020 -  chiếm 0,5/10 điểm)
- Dạng câu hỏi : BIỆN PHÁP TU TỪ ( Câu 2, phần I, đề chính thức, ngày 17/7/2020 - chiếm 1,5/10 điểm)
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\4.jpg]
- Dạng câu hỏi : TỪ LOẠI (Ý nghĩa nhan đề ) (Câu 1, phần I, đề chính thức, ngày 18/6/2013 )
- Dạng câu hỏi : TÊN TÁC GIẢ, TÁC PHẨM  (Câu 1, phần II , đề chính thức, ngày 18/6/2013 )
[image: ]
- Dạng câu hỏi : TÊN TÁC PHẨM, MẠCH CẢM XÚC  ( Câu 1, phần I, đề chính thức, ngày 11/6/2015 )
- Dạng câu hỏi : HOÀN CẢNH RA ĐỜI ( Câu 1, phần II, đề chính thức, ngày 11/6/2015  )
[image: ]
* Minh hoạ qua các đề thi vào lớp 10 ( HỆ CHUYÊN BAN ) của thành phố Hà Nội những năm gần đây.
ĐỀ THI CHUYÊN CỦA  ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
- Dạng câu hỏi : TÊN TÁC GIẢ  ( Câu 1a ), THỂ LOẠI ( Câu 1b ), TỪ LOẠI ( Câu 1c ) phần I,  chiếm 0,25/10 điểm / ý hỏi )
- Dạng câu hỏi : BIỆN PHÁP TU TỪ ( Câu 2, phần I, chiếm 2/10 điểm )
[image: ]
[image: ]
ĐỀ THI CHYÊN CỦA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
- Dạng câu hỏi : BIỆN PHÁP TU TỪ ( Câu 1b, chiếm 1/10 điểm )
[image: ]
2. Hướng dẫn học sinh kĩ năng trả lời các dạng câu hỏi nhận biết.
a. Mục đích: 
Với mục đích giúp học sinh củng cố lại các dạng câu hỏi của bài tập nhận biết ; thành thạo các kĩ năng giải quyết những dạng câu hỏi của bài tập này trong thời gian ngắn mà lại chính xác nhất; học sinh nhớ lâu, nhớ chính xác các kiến thức này, có thể thuộc ngay tại giờ học mà không cần căng thẳng, áp lực khi học; không tốn nhiều thời gian học thuộc ở nhà. Tôi đã tiến hành cách làm là:
b. Cách làm:
Bước 1: Nêu ra mẹo, kĩ năng giải quyết để học sinh nhớ nhanh nhất, dễ nhất, chuẩn xác nhất .
Bước 2: Cho học sinh luyện tập các dạng câu hỏi ấy nhiều lần, đa dạng hình thức luyện tập.
CỤ THỂ:
2.1: Kĩ năng  học thuộc những văn bản hiện đại trọng tâm ( Theo thời gian tăng dần ). 
TRUYỆN  VỀ 
NĂM RA ĐỜI CÁC VĂN BẢN  TRỌNG TÂM
	1
	 Năm 1948, Chính Hữu rủ “Đồng chí” là Kim Lân về “Làng” chơi mà không thực hiện được.

	
2
	Mãi 10 năm sau, ông  mới rủ được mấy người như Huy Cận tổ chức một “Đoàn thuyền” đi “đánh cá”. 

	
3
	Kết quả là không bắt được con cá nào, mà vào nhà Chế Lan Viên mua chịu 62 “Con cò”. 

	
4
	
Nên phải sang mượn Bằng Việt 63 cái “Bếp lửa” để làm món cò nướng.


	

5
	Ba năm sau 1966 , ông được Nguyễn Quang Sáng tặng “Chiếc lược ngà”// và cùng Phạm Tiến Duật ngồi trên chiếc “Xe không kính” biển số 69, //cùng Nguyễn Thành Long “Lặng lẽ” lên “Sa Pa”bằng con đường 70.

	6
	Dọc đường đi, các ông gặp Nguyễn Khoa Điềm đang “Hát ru con” và ngắm “Những ngôi sao xa xôi” tại số nhà 71 của Lê Minh Khuê.

	
7
	
Đến năm 1976, ông cùng Viễn Phương về thủ đô “Viếng lăng Bác”.


	8
	“Sang thu” năm 1977, Hữu Thỉnh // ngắm “Ánh trăng” trên chung cư 78 tầng của Nguyễn Duy // và “Nói với con” của Y Phương  80 lần về lẽ sống, cống hiến trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải. 



NGHĨA LÀ:
	1
	“Đồng chí” - Chính Hữu – 1948

	2
	“Làng” - Kim Lân - 1948   

	3
	“Đoàn thuyền đánh cá” - Huy Cận - 1958.                 

	4
	“Con cò” - Chế Lan Viên - 1962.                                 

	5
	 “Bếp lửa” - Bằng Việt - 1963.                                    

	6
	“Chiếc lược ngà” - Nguyễn Quang Sáng - 1966.           

	7
	“Bài thơ về tiểu đội xe không kính” - Phạm Tiến Duật - 1969.   

	8
	“Lặng lẽ Sa Pa” - Nguyễn Thành Long - 1970.                

	9
	 “Những ngôi sao xa xôi” - Lê Minh Khuê - 1971.

	10
	‘Khúc hát những em bé lớn trên lưng mẹ’ - Nguyễn Khoa Điềm  - 1971

	11
	“Viếng lăng Bác ” - Viễn Phương – 4/1976.

	12
	“Sang thu” - Hữu Thỉnh - 1977.

	13
	“Ánh trăng” - Nguyễn Duy - 1978.

	14
	“Nói với con” - Y Phương - 1980.

	15
	“Mùa xuân nho nhỏ” - Thanh Hải – 11/1980.



BÀI TẬP :
-  Học thuộc lòng  phần MẸO .
- Hoàn chỉnh nội dung còn thiếu trong bảng sau:
	STT
	NĂM
	TÊN VB
	TÁC GIẢ
	XUẤT XỨ

	1
	
1948
	
	
	Trích tập thơ : 
      Đầu súng trăng treo

	2
	
	
	
	

	3
	1958
	
	
	

	4
	1962
	
	
	

	5
	1963
	
	
	

	6
	1966
	
	
	

	7
	1969
	
	
	

	8
	1970
	
	
	

	

9
	

1971
	Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
	Nguyễn Khoa Điềm
	

	
	
	Những ngôi sao xa xôi
	Lê Minh Khuê
	

	10
	1976
	
	
	

	11
	
	Sang thu
	
	

	12
	1978
	
	
	

	13
	
1980
	
	
	

	14
	
	
	
	



- Hoàn chỉnh nội dung còn thiếu trong câu chuyện sau:
	1
	Năm 1948, ………….rủ …………….là ……………về ……….. chơi mà không thực hiện được.

	
2
	Mãi ……………., ông  mới rủ được mấy người như ……………..… tổ chức một ……………….. đi đánh cá. 


	
3
	Kết quả là không bắt được con cá nào, mà vào nhà …………… mua chịu ……………………

	4
	Nên phải sang mượn ………………………… cái ……………..……… để làm món cò nướng.

	

5
	………………………..…, ông được ……………………….  .. tặng ………………………. và cùng ………………………….. ngồi trên chiếc ……………………………. biển số …….., cùng …………………………………………… lên ………    ………bằng con đường ………….

	6
	Dọc đường đi, các ông gặp …………………………………….. đang …………………….và  ngắm …………………….… tại số nhà ……….

	
7
	Đến năm ………….., ông cùng ………………………. về thủ đô …………………………………

	8
	……………… năm ………….………., …….……………. // ngắm …………………… trên chung cư …………… tầng của ……………….. // và ………..………. của ………….   ………. lần về lẽ sống, cống hiến trong bài thơ ………………………. của ……... 



LƯU Ý
CÁC VĂN BẢN TRUNG ĐẠI, THỜI GIAN RA ĐỜI LÀ THẾ KỈ

	STT
	TÊN VB
	TÁC GIẢ
	NĂM RĐ
	XUẤT XỨ

	

1
	Chuyện người con gái Nam Xương  (16/20 truyện)
	Nguyễn Dữ
	Thế kỉ 16
	- Trích : “Truyền kỳ mạn lục”
- Dựa theo truyện cổ dân gian: “Vợ chàng Trương”

	

2
	Hoàng Lê nhất thống chí
(HỒI THỨ 14/17)


	Ngô gia văn phái 
-Ngô Thì Chí 
- Ngô Thì Du 
	Cuối thế kỉ 18.

Đầu thế kỉ 19 
	Trích: tiểu thuyết lịch sử chương hồi “Hoàng Lê nhất thống chí”


	
3
	Truyện Kiều
(Đoạn trường tân thanh)

	


Nguyễn Du


	


Đầu thế kỉ 19 


	Truyện Kiều
Mượn cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân : “Kim Vân Kiều truyện”

	3a
	Chị em Thuý Kiều
	
	
	
Phần 1 của “TK”: Gặp gỡ và đính ước

	3b
	Cảnh ngày xuân

	
	
	

	
3c
	
Kiều ở lầu Ngưng Bích
	
	
	
Phần 2 của “TK”: Gia biến và lưu lạc

	4
	Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
	Nguyễn Đình Chiểu 
	Những năm 50 của thế kỉ 19
	Trích: “ Truyện Lục Vân Tiên”




2.2: Kĩ năng  học thuộc các THỂ LOẠI  của những văn bản trọng tâm:

	1
	Từ mùa “XUÂN” chuyển sang mùa “THU” trải qua 5 mùa “TRĂNG” 

	2
	“ĐOÀN THUYỀN”  =  7 con thuyền.

	
3
	Các văn bản thơ hiện khác: thể thơ tự do. Cụ thể :
+ Đồng chí, 
+ Con cò,
+  Bếp lửa, 
+ Bài thơ thơ về … ,
+ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, 
+ Viếng lăng Bác,  
+ Nói với con 

	4
	 Truyện ngắn hiện đại Việt Nam = 4 VB :
+  Làng
+ Chiếc lược ngà
+ Lặng lẽ Sa Pa
+ Những ngôi sao xa xôi
( Ngôi “LÀNG” chuyên sản xuất “CHIẾC LƯỢC NGÀ”, về buổi tối rất “LẶNG LẼ” bởi họ thích ngắm “ SAO” trời .)

	5
	 “Truyện Kiều”,  “Truyện LVT” =     Truyện thơ Nôm lục bát.

	6
	“Hoàng Lê nhất thống chí” = CHÍ.  TIỂU THUYẾT lịch sử chương hồi.

	7
	“Chuyện ng con gái Nam Xương” = truyện truyền kì

	8
	“Mây và sóng” =  Thơ văn xuôi.


 2.3: Kĩ năng  học thuộc HOÀN CẢNH RA ĐỜI  các văn bản trọng tâm.
- Thời gian (Năm, tháng, mùa) ?
- Tác giả ?
- Xã hội, thời đại ?
+ XH phong kiến khủng hoảng trầm trọng. Đời sống nhân dân  ….
+ Thời kì đầu kháng chiến chống Pháp  (1948)
+ Đất nước chia làm 2 miền (Miền Bắc ……………………..         
                                                Miền Nam …… 1954 – 1975 )
+ … năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1976 – 1980 ). Cuộc sống của nhân dân lúc này …. 
BÀI TẬP
Hoàn chỉnh nội dung còn thiếu trong bảng sau: 
	STT
	TÊN VB
	TÁC GIẢ
	THỂ LOẠI
	HOÀN CẢNH RA ĐỜI


	
TRUNG ĐẠI 

	

1
	Chuyện người con gái Nam Xương 
	Nguyễn Dữ
	
	- Thế kỉ ……….
- Xã hội ……………………………..
- Tác giả: ……………………………
……………………………………….

	


2
	Hoàng Lê nhất thống chí
(HỒI THỨ 14)
	Ngô gia văn phái 
-Ngô Thì Chí
- Ngô Thì Du 
	
	- 30 năm ……………………………….
- Xã hội ……………………………….
- Tác giả: ………………………………
…………………………………………

	
3
	Truyện Kiều
	Nguyễn
 Du
	
	- Thế kỉ …………..
- Xã hội …………………………………
- Tác giả: 
+ Khi tác giả được cử …………………
+ Ông đọc tác phẩm: “  ………………” của ……………………….. Mượn cốt truyện này, Nguyễn Du ……………… ra “Truyện Kiều”.

	
3a
	Chị em Thuý Kiều
	
	
	

	3b
	Cảnh ngày xuân
	
	
	

	3c
	Kiều ở lầu Ngưng Bích
	
	
	

	

4
	Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
	Nguyễn Đình Chiểu 
	
	- Đầu những năm ……. của thế kỉ ……
- Xã hội ………………………………….
- Tác giả:…………………………………
…………………………………………..

	
HIỆN ĐẠI 

	

5
	Đồng chí
	Chính Hữu
	
	- Năm ………………..
- Xã hội ………………………………..
- Tác giả: ………………………………
…………………………………………

	

6
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
	Phạm Tiến Duật
	
	- Năm ………………..
- Xã hội: ……………………………….
- Tác giả: ………………………………
…………………………………………

	

7
	Đoàn thuyền đánh cá
	Huy Cận
	
	- Năm ………………..
- Xã hội : ………………………………
- Tác giả: ………………………………

	

8
	Bếp lửa
	Bằng Việt
	
	- Năm ………………..
- Xã hội ………………………………..
- Tác giả:……………………………….
…………………………………………


	

9
	Làng
	Kim Lân
	
	- Năm ………………..
- Xã hội ………………………………..
- Tác giả: ………………………………
…………………………………………

	

10
	Lặng lẽ Sa Pa
	Nguyễn Thành Long
	
	- Năm ………………..
- Xã hội ………………………………..
- Tác giả: ………………………………
…………………………………………

	


11
	Chiếc lược ngà
	Nguyễn Quang Sáng
	
	- Năm …………………………………
- Xã hội ………………………. ………
- Tác giả: ……………………………...
…………………………………………

	


12
	Mùa xuân nho nhỏ
	Thanh Hải
	
	- Năm ………………..
- Xã hội ………………………………….
- Tác giả: ………………………………..
…………………………………………

	


13
	Viếng lăng Bác
	Viễn Phương
	
	- Năm ………………..
- Xã hội ………………………………..
- Tác giả: ………………………………
………………………………………….

	


14
	Sang thu
	Hữu Thỉnh
	
	- Năm ….
- Tác giả vừa : 
+ ………………………………………
+.………………………………………
Ông cảm nhận sâu sắc, tinh tế từng ……………………………………………………. nên đã viết bài thơ này.
- Đất nước: ………………………………..

	
15
	
Nói với con
	
Y Phương
	
	- Năm ………………..
- Xã hội : ………………………………
…………………………………………
- Tác giả: ………………………………

	
16
	
Những ngôi sao xa xôi
	
Lê Minh Khuê
	
	
- Năm ………………..
- Tác giả: ………………………………
- Xã hội : ………………………………
…………………………………………



2.4: Kĩ năng  xác định Phương thức biểu đạt, ngôi kể, tình huống truyện.
* PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT:
- Căn cứ vào mục đích giao tiếp của văn bản để xác định đúng PTBĐ của văn bản hoặc đoạn trích.
- Phải đặt đoạn trích cần xác  định PTBĐ trong mối quan hệ với tổng thể văn bản ấy.
- Cụ thể có 6 dạng PTBĐ sau: 

	PTBĐ
	MỤC ĐÍCH

	1. Tự sự
	Trình bày diễn biến sự việc.
( Có : Nhân vật, ngôi kể, sự kiện, sự việc,
thường là TRUYỆN )

	2. Miêu tả 
	Tái hiện sự việc, hiện tượng, con người.
( Thường sử dụng tính từ, từ láy, từ tượng hình, từ tượng thanh để làm nổi bật đặc điểm của sự vật , sự việc .... được miêu tả. Ví dụ: long lanh, ấm áp, dịu dàng, trầm ấm, ..... )

	3. Biểu cảm
	Bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
( Bộc lộ cảm xúc vui, buồn, mừng , tiếc, ..., thường sử dụng tính từ, tình thái từ  để bộc lộ cảm xúc ấy – Chao ôi, biết bao, thương thay, ...... thường là  THƠ )

	4. Nghị luận
	Nêu ý kiến đánh giá, bàn luận về sự việc, hiện tượng.

	5. Thuyết minh
	Giới thiệu đặc điểm, tính chất, phương pháp.

	6. Hành chính, công vụ
	Trình bày ý muốn, quyết định, thể hiện quyền hạn, trách nhiệm giữa người với người .



* NGÔI KỂ 

	1. Ngôi 1 
(Ngôi kể thứ nhất):
	       - Người kể xưng: tôi, chúng tôi, tớ, mình, ta, chúng tớ, em, con,  ....
       - Người kể, kể về chính mình hoặc câu chuyện mà có mình tham gia vào 

	
2. Ngôi 3:

	        - Người kể giấu mình, ẩn đằng sau câu chuyện.
        - Người kể có mặt ở mọi nơi.
        - Người kể gọi tên tất cả các nhân vật. 
        - Người kể, kể cho ng nghe về 1 người không có mặt tại thời điểm, tại nơi đang kể 



* TÌNH HUỐNG TRUYỆN
Tình huống là mẫu thuẫn, là xung đột, là yếu tố thúc đẩy truyện phát triển.
	TT
	VB – Tg
	Tình huống - Ngôi kể - Tác dụng

	1
	Làng
( Kim Lân)
	- Ngôi kể thứ ba 
- 2 tình huồng:
+ Ông Hai nghe tin làng chợ Dầu Viềt gian theo giặc.
+ Ông Hai nghe tin cải chính.

	2
	Lặng Lẽ Sa Pa
(Nguyễn Thành Long)
	- Ngôi kể:  thø ba nhưng chủ yếu qua điểm nhìn của ông họa sĩ. 
- Tình huống: Cuộc gặp gỡ tình cờ của anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn với bác lái xe, ông họa sĩ và cô kĩ sư trẻ.

	3
	Chiếc Lược Ngà
(Nguyễn Quang Sáng)
	- Ngôi kể: Thứ nhất, người kể xưng tôi. Đó là bác Ba, bạn thân của ông Sáu, người chứng kiến câu chuyện từ đầu tới cuối.
- 2 tình huống:
+ Xa cách 8 năm, khi gặp, bé Thu  không  nhận  ra  cha..
+ Ở chiến khu, ông Sáu làm chiêc lược ngà ....

	4
	Những ngôi sao xa xôi
(LêMinh Khuê)
	- Ngôi kể : thứ nhất, người kể xưng tôi. Đó là nhân vật chính Phương Định. 
- Tình huống truyện:
 Truyện xoay quanh cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ ác liệt, hi sinh của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn thời chống Mỹ.



2.5: Kĩ năng  trả lời câu hỏi về Mạch cảm xúc của bài thơ.
PHẢI TRẢI QUA 3 BƯỚC
- BƯỚC 1: 
Khơi nguồn mạch cảm xúc của bài thơ là  +  Nội dung PHẦN 1 bài thơ.
- BƯỚC 2:
 Cảm xúc ấy đc nảy nở (phát triển) thành  + Nội dung PHẦN 2  bài thơ.
                   * Lắng đọng lại là                    +  Nội dung của PHẦN TIẾP                                                                                                 
                                                                                   trong bài thơ.
- BƯỚC 3: Khép lại bài thơ là                     + Nội dung PHẦN CUỐI bài thơ.
LƯU Ý:
Một số văn bản, có tới 2 mạch cảm xúc bài thơ. Mạch thứ 2 không theo qui luật 3 bước trên, chúng ta phải học thuộc. Ví dụ văn bản “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương, văn bản “Sang thu” của Hữu Thỉnh, văn bản “Nói với con ” của Y Phương, văn bản “Bếp lửa” của Bằng Việt …
BÀI TẬP
THỐNG KÊ MẠCH CẢM XÚC – BỐ CỤC CÁC VB THƠ HIỆN ĐẠI
                                                     (sgk Ngữ văn 9 )
	STT
	- VB 
- TÁC GIẢ 
- Xuất xứ
	
BỐ CỤC
	
MẠCH CẢM XÚC

	1
	- “ĐỒNG CHÍ ”
- Chính Hữu 
- Trích: “ Đầu súng trăng treo”
	3 phần:
- P1: Những cơ sở hình thành tình đồng chí
- P2: Những biểu hiện cao đẹp của tình đồng chí
- P3: Bức tranh đẹp về tình đồng chí.
	- Khơi nguồn mạch cảm xúc của bài thơ là: Những cơ sở hình thành tình đồng chí.
- Cảm xúc ấy đc nảy nở (phát triển ) thành: Những biểu hiện cao đẹp của tình đồng chí.
- Khép lại bài thơ là: Bức tranh đẹp về tình đồng chí.                           


	2
	- “ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ”
- Huy Cận 
- Trích: “ Trời mỗi ngày lại sáng ”
	3 phần:
- P1: Cảnh đoàn thuyền ra khơi  đánh cá lúc hoàng hôn.
- P2: Cảnh đánh cá trên biển đêm
- P3: Cảnh đoàn thuyền đánh cá thắng lợi trở về lúc bình minh
	- Mạch cảm xúc của bài thơ theo hành trình của một chuyến ra khơi đánh bắt cá:
+ Khơi nguồn mạch cảm xúc của bài thơ là: Cảnh đoàn thuyền ra khơi  đánh cá lúc hoàng hôn.
+ Cảm xúc ấy đc nảy nở (phát triển ) thành: : Cảnh đánh cá trên biển đêm.

+ Khép lại bài thơ là: Cảnh đoàn thuyền đánh cá thắng lợi trở về lúc bình minh

	
3
	
- “BẾP LỬA”
- Bằng Việt 
- Trích tập thơ: “Hương cây – Bếp lửa”
	4 phần:
- P1- K1: Khơi nguồn mạch cảm xúc là h/ả bếp lửa. (HIỆN TẠI)
- P2 – K2, 3, 4: Những kỉ niệm về bà và bếp lửa. (QUÁ KHỨ)
- P3 – K5, 6: Suy ngẫm về bà và bếp lửa. (HIỆN TẠI – QUÁ KHỨ)
- P4 – K7: Lời người cháu ở xa trực tiếp bộc lộ tình cảm với bà. (HIỆN TẠI)

	- Khơi nguồn mạch cảm xúc của bài thơ là :  h/ả bếp lửa.
-  Cảm xúc ấy đc nảy nở (phát triển ) thành :  Những kỉ niệm về bà và bếp lửa
 -  Lắng đọng lại là :  Suy ngẫm về bà và bếp lửa
                           
-  Khép lại bài thơ là :  Lời người cháu ở xa trực tiếp bộc lộ tình cảm với bà

· Mạch cảm xúc theo dòng hồi tưởng của tác giả + theo trình tự thời gian ( Hiện tại – quá khứ - Hiện tại).

	4
	- “BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI  ....”
- Phạm Tiến Duật 
- Trích từ tập: “ Vầng trăng, quầng lửa”
	           3 phần:
- P1:  Hình ảnh độc đáo, sáng tạo – những chiếc xe không kính. 
- P2:  Vẻ đẹp nổi bật của  những người lính lái xe Trường Sơn trong những năm chống Mỹ cứu nước.
- P3:  Hình ảnh những chiếc xe  băng băng ra chiến  trường với niềm tin và tình yêu nồng cháy của những ng lính lái xe trong những năm chống Mỹ cứu nước.
	+ Khơi nguồn mạch cảm xúc của bài thơ là : Hình ảnh độc đáo, sáng tạo –  những  chiếc xe không kính. 

+ Cảm xúc ấy đc nảy nở (phát triển ) thành : Vẻ đẹp nổi bật của  những người lính lái xe Trường Sơn trong những năm chống Mỹ cứu nước.
( Hiên ngang, dũng cảm, sôi nổi, lạc quan, yêu đời, chứa chan tình đồng đội).

+ Khép lại bài thơ là : Hình ảnh những chiếc xe  băng băng ra chiến  trường với niềm tin và tình yêu nồng cháy của những ng lính lái xe trong những năm chống Mỹ cứu nước.

	5
	- “VIẾNG LĂNG BÁC”
- Viễn Phương
- Trích tập thơ: “Như mây mùa xuân”
	                  3 phần:
- P1:  Cảm xúc về cảnh bên ngoài lăng

- P2:  Cảm xúc về h/ả dòng người vào lăng viếng Bác, suy ngẫm về Bác.

- P3:  Niềm  mong  ước  được ở mãi  bên  Người.

	* Mạch cảm xúc của bài thơ theo trình tự cuộc hành trình vào lăng viếng Bác: 
              - Khơi nguồn mạch cảm xúc của bài thơ là : 
                            Cảm xúc về cảnh bên ngoài lăng
              - Cảm xúc ấy đc nảy nở (phát triển ) thành :
 Cảm xúc về h/ả dòng người vào lăng viếng Bác, suy ngẫm về Bác.
                     - Khép lại bài thơ là : Niềm  mong  ước  được  ở  mãi  bên Người.

* Mạch cảm xúc bao trùm là niềm kính yêu, biết ơn, tự hào, pha lẫn nỗi xót đau, tiếc thương khi Bác không còn nữa.

	6
	- “SANG THU”
- Hữu Thỉnh
- Trích tập thơ: “Từ chiến hào đến thành phố”
	3 Phần:
-P1:  Cảm nhận về thiên nhiên lúc sang thu
- P2: Suy ngẫm về đời người khi chớm thu.

- P3:  Từ suy ngẫm của tác giả về đời người sang thu, rồi lắng dần vào suy tư
	* Mạch cảm xúc xuyên suốt với 2 nội dung nổi bật:
+ Khơi nguồn mạch cảm xúc của bài thơ là : Cảm nhận về thiên nhiên lúc sang thu 
+ Cảm xúc ấy đc nảy nở (phát triển ) thành :Suy ngẫm về đời người khi chớm thu. 
- Khép lại bài thơ là : (Từ thiên nhiên sang thu) suy ngẫm về đời người sang thu, rồi lắng dần vào suy tư.

*  Từ ngoại cảnh, hướng vào tâm cảnh.

	7
	- “Nói với con”
- Y Phương
- Trích : Thơ VN
	3 phần
- P1: Cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng  (Tình cảm gia đình)
- P2: Cha nói với con về những phẩm chất tốt đẹp của quê hương và bộc lộ tình yêu, niềm tự hào về nó.
- P3:  Lời dặn dò, tin tưởng của cha dành cho con.
	*  - Khơi nguồn mạch cảm xúc của bài thơ là :   Tình cảm gia đình ( Cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng )
    - Cảm xúc ấy đc nảy nở (phát triển ) thành : Tình yêu và niềm tự hào về những phẩm chất tốt đẹp của quê hương.
    - Khép lại bài thơ là : Lời dặn dò, tin tưởng của cha dành cho con.

* Từ kỉ niệm gần gũi nâng lên thành lẽ sống.


	8
	- “ Mùa xuân nhỏ ”
- Thanh Hải 
- Trích : Thơ VN
	4 phần
- P1:  Cảm xúc trước sức sống, vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên (K1)
- P2: Cảm xúc trước mùa xuân đất nước, cách mạng. (K2 + 3)
- P3: Suy tư  và ước nguyện của nhà thơ trước mùa xuân đất nước.(K4 + 5)
- P4: Cảm  xúc thiết tha, tự hào về quê hương, đất nước qua làn điệu dân ca xứ Huế. (K6)                                             
	- Khơi nguồn mạch cảm xúc của bài thơ là :   Từ sức sống, vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên                                 
 - Cảm xúc ấy đc mở rộng thành: 
      Mùa xuân đất nước, cách mạng.
 -  Cảm xúc ấy lắng đọng vào: 
  Suy tư và ước nguyện của nhà thơ .
 - Khép lại bài thơ là : 
Cảm xúc thiết tha, tự hào về
 quê hương, đất nước qua làn điệu dân ca xứ Huế.




2.6: Kĩ năng  xác định từ loại, Biện pháp tu từ, kiểu câu, thành phần câu, các PCHT
· PHÂN LOẠI TỪ
-  Đặt từ loại cần xác định vào trong hệ thống từ loại đã được học để xác định, gắn với văn cảnh.
- Đặc biệt lưu ý cách phân loại từ mà đề bài yêu cầu để xác định cho đúng:
+ Phân loại từ theo cấu tạo (Từ đơn, từ ghép, từ láy)
+ Phân loại từ theo chức năng ( Danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, chỉ từ, đại từ, phó từ, quan hệ từ, …. )
+ Phân loại từ theo nguồn gốc ( Từ Thuần Việt, từ mượn )
+ Phân loại từ theo nghĩa của từ ( Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, ……)
+ Phân loại từ theo phạm vi sử dụng của từ ( Từ toàn dân, từ địa phương, biệt ngữ xã hội )
VÍ DỤ:
Xét về  chức năng, từ “ đinh ninh” trong đoạn thơ sau thuộc loại từ nào? 
                                Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
“ Bố ở chiến khu, bố còn việc bố, 
  Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ, 
  Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”
                                                                        ( Trích: “Bếp lửa” của Bằng Việt )
TRẢ LỜI
· Từ “ đinh ninh” thuộc tính từ .
· 
· CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ
Bám sát vào đặc điểm, dấu hiệu đặc trưng của các biện pháp tu từ đã học, đặt trong văn cảnh để xác định chính xác các BPTT. 
1. So sánh           2. Nhân hoá            3. Ẩn dụ         4. Hoán dụ       5. Điệp ngữ 
 6. Đảo ngữ     7. Chơi chữ       8. Nói quá      9. Nói giảm, nói tránh    10. Liệt kê
VÍ DỤ
Hai câu thơ sau sử dụng phép tu từ nào? Nêu tác dụng của phép tu từ đó.
                      “Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
                        Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học”
                                                                        ( Trích: “Bếp lửa” của Bằng Việt )
TRẢ LỜI
* Câu thơ sử dụng phép tu từ  điệp ngữ: “bà – cháu”:
- Lặp lại 4 lần trong 2 câu thơ trên. Chúng  đan xen nhau. 
- Nhằm diễn tả tình bà – cháu quấn quýt không rời. 
+ Câu thơ sử dụng phép liệt kê: “ Ở/ bảo/  dạy/ chăm”
     - Nhằm diễn tả :  Bà là chỗ dựa vật chất, tinh thần cho cháu; là kết tinh của công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. 
     - Và  trong sự yêu thương của bà vừa có chăm chút, dạy dỗ; vừa có  bù đắp cho đứa cháu nhỏ.
     - Nhờ vậy, cuộc sống của cháu tuy còn thiếu thốn, cực nhọc nhưng vẫn đủ đầy, hạnh phúc trong tình yêu thương của bà. 
· CÁC KIỂU CÂU
-  Đặt câu cần  xác định vào trong hệ thống các loại câu đã được học để xác định.
- Đặc biệt lưu ý cách phân loại  câu mà đề bài yêu cầu để xác định cho đúng:
1. Câu phân theo cấu tạo: Câu đơn, câu ghép, câu mở rộng thành phần, câu đặc biệt, câu rút gọn, …
2. Câu phân theo mục đích nói: Câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật, …
3. Câu khẳng định, câu phủ định, câu chủ động, câu bị động ……
VÍ DỤ:
Xét theo cấu tạo, câu “ Tu hú ơi!” trong đoạn thơ sau thuộc kiểu câu gì?
“Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
                                      Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
                                      Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc
                                     Tu hú ơi ! Chẳng đến ở cùng bà
                                     Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa ?”
                                                                        ( Trích: “Bếp lửa” của Bằng Việt )
          ( Xét theo cấu tạo, câu “ Tu hú ơi!” thuộc kiểu câu đặc biệt).

· CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
· Dựa vào nội dung của các PCHT.
· Đặt nó trong văn cảnh để xác định PCHT cho đúng:
PC về lượng, PC về chất, PC cách thức, PC quan hệ, PC lịch sự.
VÍ DỤ:
Trong đoạn trích sau, nhân vật ông Hai đã vi phạm phương châm hội thoại gì ? Tại sao ?
“- Thế thầy hỏi con nhé, con ủng hộ ai ?
  - Ủng hộ cụ Hồ. ( Thằng bé rành rọt trả lời)”.
                                                                   ( Trích: “Làng” của Kim Lân )
TRẢ LỜI
Nhân vật ông Hai đã vi phạm phương châm cách thức . Vì bé Húc còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là “ủng hộ”.
2.7: Kĩ năng  xác định các phép liên kết trong văn bản.
  LIÊN KẾT GIỮA CÂU VỚI CÂU TRONG MỘT ĐOẠN VĂN. 
LIÊN KẾT GIỮA ĐOẠN VỚI  ĐOẠN TRONG MỘT BÀI VĂN  

* LIÊN KẾT HÌNH THỨC: 
+  Phép nối ( Trước tiên, Tiếp đó , Và , tóm lại,   )
+ Phép lặp (  lặp đi lặp lại từ, cụm từ - trong 2 câu liền nhau )
+ Phép thế ( Thanh Hải – Ông – Nhà thơ , trong 2 câu liền nhau, Tường minh trước – hàm ẩn sau )
+ Sử dụng từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa, cùng trường liên tưởng. ( hi sinh – sống mãi . Trong 2 câu liền nhau )

*  LIÊN KẾT NỘI DUNG : 
+ Các câu trong đoạn văn  - hướng về 1 nội dung ( Liên kết chủ đề ) 
+ Các câu trong đoạn văn - đc sắp xếp theo 1 trình tự nhất định  ( Liên kết lôgic)
VÍ DỤ
            Chỉ rõ phép liên kết có trong đoạn văn sau: 
	“ Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ.(1) Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê.(2) Nhìn những gương mặt thiên thần chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao.(3) Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp.(4) Tấm lòng hiệp nghĩa đó khiến chàng khâm phục.(5)”
TRẢ LỜI
+ Phép lặp: Lặp từ “chàng” ở cả 5 câu.
+ Phép thế: “ Tấm lòng hiệp nghĩa đó” ở câu 5 dùng để thay  thế cho “ Chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi đám trộm cướp”.

IV. Kết quả triển khai và áp dụng sáng kiến.
Trong năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021, tôi đã tiến hành triển khai một cách hiệu quả tiết dạy hướng dẫn học sinh kĩ năng giải quyết dạng câu hỏi nhận biết trong đề thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn .... Từ việc nắm vững và biết cách làm bài ở dạng thấp, HS đã lần lượt chinh phục các dạng bài khó hơn dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 
Theo tôi, quả là “Văn ôn, võ luyện”. Khi được giáo viên chỉ bảo tận tình, cụ thể hoá cách làm các dạng bài nhận biết, các em hầu như không còn sợ, không còn lúng túng hay nhầm lẫn khi làm các bài tập dạng này nữa. Nắm vững phương pháp làm bài, tạo cơ sở tiếp thu tốt các kiến thức ở mức độ cao hơn. Bên cạnh đó khả năng cảm thụ tác phẩm văn học tốt hơn, khả năng viết các đoạn văn nghị luận ..., cũng tiến bộ hơn rất nhiều.
Các em yêu thích học văn hơn, hăng hái phát biểu nhiều hơn. Đồng thời xây dựng được mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò. Giờ văn không phải là nỗi sợ hãi mà là sự giao hoà, đối thoại song phương giữa thầy và trò. Đặc biệt, chất lượng bộ môn tôi dạy tăng lên một cách rõ rệt. Số lượng học sinh  đạt điểm thi vào 10 ở mức khá, giỏi chiếm tỉ lệ cao hơn so với năm học trước.
Cũng chính nhờ vận dụng các phương pháp trên, học sinh thì không cảm thấy quá tải mà còn rất thích thú, không khí lớp học vui mà có chất lượng: Học sinh được thực hành luyện tập nhiều, hình thức luyện tập phong phú, học sinh hiểu sâu, nhớ lâu, tư duy tốt hơn và thuộc bài ngay tại tiết học. Chính nhờ sự chuẩn bị tiết dạy chu đáo, qua việc giảng dạy nhiều đối tượng học sinh, chuyên môn của tôi cũng vững vàng hơn, đúc rút được nhiều kinh nghiệm hơn.
Với tổ chuyên môn mà tôi công tác, tôi cũng đã triển khai chuyên đề này tới các thành viên trong tổ cùng trao đổi, rút kinh nghiệm thống nhất thực hiện cách giảng dạy về dạng câu hỏi nhận biết này.
Dưới đây là bảng so sánh kết quả cụ thể : 
*  Về chất lượng:
NĂM HỌC 2019 – 2020

	THỜI GIAN
	KẾT QUẢ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9A4

	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Đầu năm
	8/46
	15/46
	19/46
	4/46

	Cuối năm
	18/46
	18/46
	10/46
	0/46



ĐẦU NĂM HỌC 2019 – 2020

	Lớp
	Kĩ năng giải các dạng câu hỏi thường thi vào 10 theo các mức độ tư duy
	Đạt yêu cầu
	Không đạt yêu cầu

	
9A4
	Nhận biết
	57 %
	43%

	
	Thông hiểu
	51%
	49%

	
	Vận dụng
	32%
	68%


 
CUỐI NĂM HỌC 2019 – 2020 

	Khối lớp
	Kĩ năng giải các dạng câu hỏi thường thi vào 10 theo các mức độ tư duy
	Đạt yêu cầu
	Không đạt yêu cầu

	

9A4
	Nhận biết
	78 %
	22%

	
	Thông hiểu
	65%
	35%

	
	Vận dụng
	60%
	40%


                 
NĂM HỌC 2020 – 2021


	THỜI GIAN
	KẾT QUẢ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9A3

	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Đầu năm
	8/44
	12/44
	20/44
	4/44

	Cuối năm
	18/44
	18/44
	8/44
	0/44


ĐẦU NĂM HỌC 2020 – 2021

	Lớp
	Kĩ năng giải các dạng câu hỏi thường thi vào 10 theo các mức độ tư duy
	Đạt yêu cầu
	Không đạt yêu cầu

	
9A3
	Nhận biết
	83 %
	17%

	
	Thông hiểu
	75%
	25%

	
	Vận dụng
	47%
	53%



 CUỐI NĂM HỌC 2020 – 2021
	Lớp
	Kĩ năng giải các dạng câu hỏi thường thi vào 10 theo các mức độ tư duy
	Đạt yêu cầu
	Không đạt yêu cầu

	
9A3
	Nhận biết
	95 %
	5%

	
	Thông hiểu
	85%
	15%

	
	Vận dụng
	78%
	22%



*  Về sở thích môn học:

	ĐẦU
NĂM HỌC
	Lớp
	Sĩ số
	Yêu thích
	Không có ý kiến
	Sợ học, chán học môn Văn

	
	
	
	
	
	

	2019-2020
	9A4
	46
	12
	17
	17

	2020-2021
	9A3
	44
	14
	18
	12



	CUỐI
NĂM HỌC
	Lớp
	Sĩ số
	Yêu thích
	Không có ý kiến
	Sợ học, chán học môn Văn

	
	
	
	
	
	

	2019-2020
	9A4
	46
	37
	9
	0

	2020-2021
	9A3
	44
	40
	4
	0



Như vậy kĩ năng giải đề và chất lượng bài thi môn Ngữ văn vào 10 THPT đã có sự chuyển biến rõ rệt so với khi chưa áp dụng sáng kiến. Quan trọng hơn cả  là trong tiết học các em có thái độ tích cực, chăm chú theo dõi, tích cực xây dựng bài, thêm yêu tiếng Việt, yêu thích các tác phẩm văn học. Đó chính là niềm vui mà người viết muốn chia sẻ để các bạn đồng nghiệp có thêm những giờ giảng hay và thú vị trên lớp. Đó là bước tạo tiền đề, niềm tin động viên, khích lệ giáo viên trong việc tìm tòi, khám phá và thử nghiệm những phương pháp mới trong giảng dạy để nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân. 

C . KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
          1. Với xu thế đổi mới của thời đại ngày nay, việc dạy học theo các cấp độ tư duy, chỉ rõ đặc trưng của từng dạng câu hỏi và đưa ra kĩ năng làm bài, mẹo nhớ bài nhanh mà tránh nhầm lẫn là rất cần thiết. Chỉ có như vậy, người GV mới nắm bắt được khả năng của học sinh và có hướng bồi dưỡng nâng cao, mở rộng thích hợp. Vì vậy việc  dạy học hay kiểm tra, đánh giá theo cấp độ tư duy là giải pháp khoa học, tiến bộ  nhằm giáo dục toàn diện và tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học. Nó phản ánh sự thích nghi của người giáo viên với sự phát triển của thời đại, phản ánh cái tâm của người thầy trong công việc. Đây cũng là biện pháp tích cực góp phần hoàn thành mục tiêu Đào tạo trong giai đoạn mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
         2. Để thực hiện tốt những tiết học mà SKKN đã nêu, giáo viên cần phải nắm vững kiến thức trọng tâm bài tập, định hướng yêu cầu thực hành để dặn dò học sinh chuẩn bị chu đáo.
         3. Xác định như thế, ta sẽ xây dựng phương pháp, hệ thống câu hỏi phù hợp với từng dạng bài tập với những mức độ tư duy khác nhau.
         4. Trong quá trình thực hiện tiết dạy, ta cần phải kiểm tra quá trình chuẩn bị bài của học sinh và có khen thưởng, phê bình kịp thời. Nhất là thường xuyên kiểm tra học sinh trung bình – yếu, tạo cho các em có thói quen chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Có như thế thì tiết dạy mới diễn ra thành công và đảm bảo thời gian.
         5. Công việc quan trọng mà giáo viên cần chuẩn bị là: Phiếu học tập, bảng biểu, khả năng vận dụng CNTT và các phần mềm hỗ trợ trong giảng dạy. Chỉ có như vậy  mới đáp ứng được nhu cầu tất yếu của giáo dục trong tình hình đại dịch chưa kiểm soát được như hiện nay; tổ chức thường xuyên trong các tiết học chứ không chỉ đợi đến thao giảng, hội giảng mới sử dụng. 
         6. Muốn giờ dạy thực sự có hiệu quả, mỗi giáo viên phải tự trau dồi học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư soạn giảng khoa học, vận dụng phương pháp dạy học hợp lý, phù hợp với đối tượng học sinh; một lòng yêu nghề, nhiệt tình tâm huyết với nghề, quý mến học sinh, mong học sinh tiến bộ
         8.  Bằng nhiều biện pháp, phương pháp tích cực, đa dạng, nhiều chiều, hãy làm cho học sinh tiếp nhận kiến thức mà mình đem lại cho các em thật dễ hiểu, hấp dẫn nhất. Chắc hẳn lúc đó việc giáo dục đạo đức, văn hóa, hoàn thiện nhân cách cho trẻ sẽ  dễ dàng, thuận lợi biết bao....
            Tất cả những điều đó mới tạo nên một tiết dạy thành công. Có như vậy, ngành giáo dục sẽ ngày càng có nhiều thầy cô giỏi, học sinh giỏi, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập hiện nay.
2. Khuyến nghị
Trong điều kiện của trường Phổ thông hiện nay, đặc biệt trong công cuộc đổi mới dạy và học, đổi mới trong kiểm tra đánh giá HS, tình hình học sinh học online nhiều dễ mỏi mắt, không chú ý học do sa ngã vào nhiều cám dỗ là mặt trái của mạng internet, để công tác giảng dạy bộ môn có hiệu quả cao, tôi có một số kiến nghị sau đây:
* Về phía nhà trường:
- Tổ nhóm chuyên môn và nhà trường tiếp tục duy trì và phát triển các buổi toạ đàm thảo luận sâu về chuyên môn để giáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy lẫn nhau.  
- Những sáng kiến kinh nghiệm hay, những bài giảng tốt, những phương pháp dạy học mới tiếp tục phổ biến kịp thời đến giáo viên và học sinh trong toàn trường để chúng tôi được tiếp thu, ứng dụng và nhân rộng ra các lớp. 
* Về phía giáo viên:
- Khi nhận nhiệm vụ giảng dạy trong năm học mới giáo viên phải căn cứ vào kế hoạch giảng dạy mà lập kế hoạch hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho tiết học cụ thể, rõ ràng. Thời gian để học sinh chuẩn bị ít nhất là trước 5 ngày. Và tùy theo từng nội dung mà giáo viên có thể giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, nhóm hoặc tổ.
- Giáo viên phải kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh theo từng dạng bài của cấp độ tư duy để từ đó nhắc nhở, đôn đốc các em thực hiện nhiệm vụ và điều chỉnh những sai sót của học sinh.
[bookmark: _GoBack]- Mặt khác giáo viên phải cho cá nhân, nhóm, tổ thi đua với nhau để các em hăng hái, nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ. Trước khi tiến hành tiết học giáo viên kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của học sinh để xếp loại, tuyên dương những cá nhân , nhóm, tổ thực hiện tốt và động viên, khích lệ những cá nhân, nhóm, tổ thực hiện chưa tốt rút kinh nghiệm, cố gắng, sửa chữa.
- Bản thân giáo viên thường xuyên lập kế hoạch và tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, …, ghi chép, so sánh, tổng hợp để rút ra kết luận đúng đắn.
- Tăng cường tổ chức nhiều phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh để tạo hứng thú học tập của học sinh.
- Tích cực dự giờ và trao đổi với đồng nghiệp để có phương pháp và kĩ năng giảng dạy.
- Tăng cường giao tiếp giữa thầy và trò, tạo mối quan hệ gần gũi trong quá trình giảng dạy.
* Về phía Phòng giáo dục và đào tạo:
- Tăng cường hoạt động tập huấn cho giáo viên các trường THCS.
- Tổ chức nhiều chuyên đề để giáo viên có nhiều cơ hội học tập về kĩ năng và phương pháp giảng dạy.
        Trên đây là những kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy của tôi. Trong quá trình thực hiện chuyên đề này, tôi đã được các đồng chí trong tổ chuyên môn đóng góp ý kiến quý báu, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong Hội đống xét duyệt SKKN các cấp góp ý và bổ sung để SKKN của tôi được hoàn thiện hơn.
	Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các đồng chí !                                                                         
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị                Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2022
                                                                        Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện, không sao chép nội dung của người khác.
                                                                                           Tác giả


                                                                  Nguyễn Thị Châu Hà   






















TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1 của nhà xuất bản Giáo dục.
1. Sách giáo viên Ngữ văn 9 tập 2 của nhà xuất bản Giáo dục.
1. Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Ngữ văn của nhà xuất bản Giáo dục.
1. Sách thiết kế bài giảng môn Ngữ văn 9 của nhà xuất bản Văn học
1. Cùng em chinh phục điểm 8 + môn Ngữ văn của  nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội.
1. Tài liệu ôn luyện thi vào 10 THPT năm học 2022 – 2023 môn Ngữ văn của nhà xuất bản Hà Nội .
7. Bộ đề ôn luyện thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Ngữ văn  của Nhà xuất bản Dân trí. 
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SO GIAO DUC VA PAO TAO KY THI TUYEN SINH LOP 10 THPT
HA NOI NAM HOC 2019 - 2020

Mon thi : NGU VAN

Ngay thi : 02 thang 6 nam 2019
Thoi gian 1am bai : 120 phut
(D& thi gdm 01 trang)

1. Bai thoSang thu duge sang tc theo thé tho nao ? Ghi tén hai tac phim khéc trong chuong trinh
Ngir van 9 ciing viét theo thé tho do.

2. Trong kho tho dAu, téc gia da don nhén thu vé véi “huong &, “gi6 se”, “suong ching chinh’”
bing nhimg gic quan nao ? Ciing trong khé tho nay, cac tir “bdng” va “hinh nhu* gitp em hiéu gi vé
cam xuc, tam trang cia nha tho ?

3. Phan tich hi¢u qua ngh¢ thudt cua phép tu tir nhan hoa trong céu tho “Suong ching chinh
quangd”.

4. Khép lai bai tho, Hiru Thinh viét :

“Vin ¢dn bao nhiéu ning
Da voi dan con mua
Sim ciing bét bt ngy
Trén hang céy dimg tu
(Ngizvan 9, tap hai, NXB Gido duc Viét Nam, 2018)

Bing mét doan van khoang 12 céu theo phep 1ap ludn tong hop — phan tich — tong hop, em hay
lam rd nhimg cam nhan tinh té va su sic cta tic gia & kho tho trén, trong do cd sir dung cau bj dong va
cdu c6 thanh phan cam thn (gach dudi mot cau bi ddng va mdt thanh phan cam than).

Phin 1T (3,0 diém)

Doc doan trich sau va thuc hién céc yéu ciu bén dudi :

“C6 ngudi néi thanh dat 1a do gap thoi, c6 nguoi lai cho la do hoan canh birc bach,
ngudi cho la do c6 diéu kién duge hoc 1ép, c6 ngudi lai cho 1a do c6 tai nang trdi cho. Céc ¥ kien
d6 moi ¥ chi néi t6i mét nguyén nhan, ma lai déu la nguyén nhan khach quan, ho quén mét
nguyén nhan chi quan cia con ngudi.

Thét vay. Gap thoi tirc la gap may, ¢6 co hdi, nhung néu chi quan khong chuén bi thi co hoi
cung s¢ qua di. Hoan canh bitc bach tirc 1a hoan canh kho khan bude phdi khac phuc. Nlung gap
hoan canh dy ¢6 ngudi bi quan, thdt vong, chdn ndn, théi chi ; c6 nguoi lai gong minh vot qua.

(Nguyén Huong, Tvo chuyén vdi ban tré, Ngit vn 9, tip hai, NXB Gido dyc Viét Nam, 2018)

1. Xéc dinh mdt phép lién két dugc sir dung trong hai céu van in nghiéng & trén va chi ro
tir ngir ding 1am phuong tién lién két.

2. Theo téc gia, khi gap “hoan canh kho khan buge phai Kkhiic phuc”, con ngudi c6 nhimg
cach tmg xir nao ?

3. Tir ngi dung doan trich trén, em hay trinh bay suy nghl (khoang 2/3 trang glay thi) vé
v kién : Phai chang hoan canh kho khan ciing la co hoi dé mdi ngudi kham pha kha ning cua
chinh minh ?

-Hét
Ghi chii : Diém phan 1: 1 (1,0 diém) ; 2 (1,5 diém) . 3 (1,0 diém) ; 4 (3,5 diém)
Diém phinI1: 1 (0,5 diém) ; 2 (0,5 diém) ; 3 (2,0 diém)
Cdn b coi thi khong gidi thich gi them.

Sébaodanh : .....cooocoeiinnn
Ho tén, chit ki cuia can b coi thi s 1 Ho tén, chir ki ctia cén bg coi thi sé 2

Ho tén thi sinh :
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SO GIA0 DUC VA PAO TAO KY THI TUYEN SINH LOP 10 THpT

HA NOT NAM HOQC 2020 —2021
Khéa ngay 17/7/2020

BE CHINH THUC PE thi mon: NGU VAN

Ngay thi: 17 thang 7 ndm 2020

Thosi gian lam bai: 120 philt, khong ké thoi gian giao dé
Phién I (6,5 diém)

Viéng ling Béc 13 bai tho an tinh, cam dong ctia Vién Phuong viét vé Bac Ho kinh yéu.
1. Em hay cho biét hoan canh ra doi ctia bai tho.
2. 0 khd tho thi hai, téc gia viét:
“Ngay ngay mat trdi di qua trén lang
Thay mot mét troi trong lang rat do.”
Chi ra mdt hinh anh thwc va mét hinh anh in du séng d6i v6i nhau trong hai cau
tho trén. Viée xéy dung cgp hinh anh séng dbi d6 ¢ téc dung gi?
3. Hoa trong dong ngudi vao ling viéng Béc, nha tho Vién Phuong xiic dong bay to:
“Béc ndm trong giéc ngd binh yén
Giira m6t vAng tréng sang diu hién
VAn biét trdi xanh la mai mai
Ma sao nghe nhoi ¢ trong tim!”
‘ (Ngiz van 9, tap hai, NXB Gido duc Viét Nam, 2019)
Bang mot doan van khoang 12 céu theo phép lap luan dién dich, em hay lam 16
cam xtic va suy nghi cua tac gia thé hién ¢ khd tho trén, trong d6 c6 sit dung phép néi va
cAu chita thanh phan biét 14p tinh thai (gach du6i, ch thich 16 tir ngir dung 1am phép ndi
va thanh phan biét 1ap finh thai).
4. Néu tén m6t van ban khéc trong chuong trinh Ngtt van Trung hoc co s& ciing viét
v& Béc HY, ghi 13 tén thc gia.
Phin II (3,5 diém)

Boc vin ban sau va thuc hién cde yéu cAu: ¥
“Chuyén ké, mot danh tuéng o6 lan di ngang qua truong hoc cil clia minh, lien ghé
vao thim. Ong gip lai ngud thay timg day minh hoi nho va kinh cén thua:
- Thua thay, thay con nhé con khéng? Con la...
Ngubi thy gido gia hoang hét:
- Thua ngai, ngai 13. ..
- Thura thiy, v6i thy, con vén 12 dita hoc trd cii. Con c6 dugc nhing thanh cong
hém nay 12 nhd sir gido dyc cia thdy ngay nio...”
(Ngt# vén 9, tap mot, NXB Gifo dyc Vigt Nam, 2019)
1. Xée dinh phuong thitc biéu dat chinh cta van bn.
2. Cau ndi: “Thurathiy, véithay, con vén 1a dira hoe trd cii. Con c6 dirge nhig thanh cong
hom nay 13 nho su gifo dyc cia thiy ngdy ndo...” giip em hiéu gi vé i danh tuéng? )
3. Tir cach (mg xit cia danh tudng va thdy gido trong van lbﬁn‘trén, két hop v6i hidu
biét xa hoi, em hay trinh bay suy nghi (khoéng 2/3 trang gidy thi) vé y kién: Cdch ing xir
Ia tém guong. phan chiéu nhay edch clamdi con ngioh.
M. 55T ST S
i chi: Diém phin'T: 1 (05 did); 2 (15 dic),3 3.5 diém); 4 (1,0 diém)

-&m phan IL: 1 (0,5 diém); 2 (1,0 diém); 3 (2,0 diém)
Bibm i T e s i
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Ki THI TUYEN SINH LOP 10 TRUNG HQC PHO THONG
Khéa ngay 18 thing 06 nim 2013 tyi Ha Ngi

Mon thi: VAN
“This gian: 120 phit (khomg tinh thisgian gino d6)
DE CHINH THUC
Phin: (6 diém)

“Trong b tho Mia uin nlo ko, Thanh Hai nguyén lim mt con chim, mot
canh hoa vi mit nt nhoc trim dé két thinh:
“Mot mia uin nho tho
Ling & ding cho déi
Dl i i muci
Dt kit boe.”
(Trich Ngitvin 9. t3p hai - NXB Gido duc, 2012)

1. Nhan d& Mia xuin nho nho duge ¢du 130 boi nhimg 1 loo no? Vice két hop
i rloa dy o ti dung g7 N .

Notnhge trim trong b tho ¢ nét riéng gi? Bidu d6 gop phin thé hién woe
nguyén o cia tic ga?

3. Dya vio kho tho trén, by viét mot dogn vin nghi lun Khosing 12 ciu theo
cich lp luin tong hap — phin tch — tong hop kim o tim nigm cia i tho,
rong d6 c6 s dung ciu b dang v phép the (gach duth i bj déng v phimg
i ngi dimg Fam phep th).

Phin 1 3 giém)
D diy 5 mit phin wrong énh rupén cia via Quang Trung vGi quin i
- Quin Thinh sang xim lin e . hicn & Thing Long, cde ot d3bit chua?
Trong khosing vi . i ndo a0 &y, 4 03 plin bit 1 ring, phang Nam, phacng
B chia nhau m ca .. Ci g déu 13 phim ke e haong i, g ning, by
i cimg ta domg tm hicp e, dé dume nén g i
{Tuich N v 9, tip it - NXB Gido dye, 2012)
1. Dosn vin rén rich tong téc phim nio? Tie gi 1 a7
2. NKA vua i "t nio 3204y, du i phin bit rbring, phuong Nam, phuong Bic
chia i m cai i Ksin dinh diu gi? Hay chép 2 cau trong b tho Song
nid e Nam coni dung womg .
3. Tir dogn wich rén, vGi himg hidu biét 3 b em bl inh biy suy nghi (bosing
i wang giky h) ¢ hinh anh himg ngui chidn s ngly dém bio vé bicn dio
thiéng liéng cia din e
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SO GIAO DUC VA DAO TAO

KY THI TUYEN ) %
HANOI SINH VAO Lp <
nhoc 2015 - 2016 | T
PE CHINH THUC Mén thi: Ng vin

Nedy thi: /1 thng 6 i,

Thot gian Fam ba. 13 e
Phin I (7 diém) 20 phi
Mo diu mét sing tc, nhi tho Huy Cin viét:

Mat troi xung bién nhie hon lira
Vatic gia khép lai bi tho bing bén cau:
Cau hdt cdng buom véi gié khoi,
Dodn thuyén chay dua cing m 1r
Mat 1r6i dgi bién nho meu méi
Mt cd huy hodng mucn dim phoi

1. Ghi tén bai tho ¢6 nhimg cau trén. Ty du tho 4y
phém, em hay cho biét mach cam xic eita bai tho dige trién kh
2. Néu higu qua nghé thudt ciia bién php tu tir so sénh trong
bién nhue hon lia.

3. Chép lai chinh xdc hai cau tho lién tiép trong bai tho em vira xdc dinh thé
nhit Iong biét on ciia con ngudi v6i bién ca qué huong.

4. Viét mot doan vain khodng 12 cau theo cich I3p lugn dién dich co sir dung phép thé
dé lién két vi mot cau cam thin, lam ndj trong budi binh
minh & kho tho trén (gach dudi tir ngir ding lam phép thé va cau cam thin).

Phin 11 (3 diém)

hop Vi hiéu bi
ai theo trinh tyr ndo
g cau tho: Mat irdi xuéng

vé tic

©

Dusi day Ia doan trich trong tic phim Nhitng ngdi sao xa x

.. Véing ling dén phat so. Cay con lai xo xdc. Dit néng. Khoi den vt v timg cum
trong Khong trung, che di nhimg gi tir xa. Cc anh cao xa c6 nhin thy ching i6i
khing? Chéic ¢6, cdc anh dy ¢6 nhimg cdi ong nhom c6 thé thu ca i dét vao tm m.
Toi dén gan qud bom. Cam thdy c6 anh mat cdc chién si doi theo minh, 16i khong so
nita. T6i s¢ khong di khom. Céc anh dy khong thich cdi kicu di khom khi c6 thé cit ding
‘hodng m bude t6i.

5i ctia L.é Minh Khué:

(Trich Ngi# van 9, t3p hai, NXB Gido dyc 2014)

1. Téc phim Nhimg ngdi sao xa x6i duge sing tic trong hoin einh ndo?

2. iéu gi khién nhén vit “ti" dén gin qua bom ki cim t
4 nhimg hiéu biét xa hoi, em hay v n o
trang giy thi) trinh bay suy nghi vé thai do cua m3i ngudi trong mdi quan hé gils
nhdn v tdp thé.

Het
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DI THI TUYEN SINH VAO LOP 10

PAI HOC QUOC GIA HA NOI ~
TRUONG THPT CHUYEN KHTN NAM 2021

TRUONG PH KHOA HQC TU NHIEN
D2 chinh thic |
MON THI: NGU VAN

Théi gian 1am bai: 75 phiat (Khong k& thoi gian phat d&)
P2 thi gdm: 02 trang

A. PHAN BAT BUQC POI VOI MQI THI SINH
Cau I (3 diém)
1. Tric nghiém (1 diém)
Chon mét trong bdn phuong 4n A, B, C, D dé tra 1di cc cau hoi sau:
a) Truyén ngén Chiéc luoc nga la cia tac gia nao?
A.Kim Lan B. Nguyén Quang Sang C. Nguyén Dt D. Nam Cao
b) Téc phim nao sau diy c6 cung thé tho véi bai tho dnh trang?
A. Sang thu B. Con ¢d C. Pdng chi D. Bép Itra
) Bai tho nao bit d4u bing hinh anh mdr rroi?
A. N6i v6i con B. Poan thuyén danh ¢4 C. Nhé rimg D. Ong dd
d) Tir nao khong cuing nhém nghia véi cdc tir con lai?
A. Théng thao B. Théng thai C. Théng minh D. Thong tué
2. Tiéng Viét (2 diém)
Chi ra va néu hiéu qua nghé thuat ctia cac bién phép tu tir trong doan tho sau:
Qué hwong t6i cé con séng xanh biéc
Nudc guong trong soi téc nhitng hang tre
Tam hon t6i 1a mét budi truea he
Téa néng xuo"ng long séng ld'p lodng

(Té Hanh, Nh6 con séng qué hrong)
Cau II (2 diém)
Dai vin hao Ban-dic da ting néi: “Khéng mét tai ndng vi dai nao thiéu di dwoc ¥ chi
manh meé”,

d BRI s A
Tir y kién trén, em hay viét mét doan van khoang 10 cau trinh bay suy nghf ciia minh vé
strc manh ctia ¥ chi trong cudc séng.
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A haj ca s
PHAN TU CHON (Thi sinh chon m0t trong A4l cAu I a hojie 111 b aé 1am bai)
B. [

dullla (5 diém) : ;
< : (...) Ta lam con chim hot

Ta lam mot canh hoa
Ta nhép vao hoa ca
Mot not trém Xao xuyén,

Mot miia xuan nho nhé

Lang 1€ ddang cho doi

D la tudi hai muoi

Diy la khi téc bac.
(Thanh Hai, Mia xudn nho nhd, Ngit vin 9, Tap hai,
NXB Gido duc Viét Nam, 2020, trang 56)

Em hay viét mot doan vén c6 do dai khoang 18 - 20 cau phan tich doan tho trén dé lam
1 udc nguyén chén thanh ctia nha tho duoc cbng hién cho cudc doi.

Cau II b (5 diém)

(...) Ving ling dén phat so. Cdy con lai xo xdc. Dt nong. Khéi den vt vo- timg cum trong
khong trung, che di nhitng gi tix xa. Céc anh cao xa 6 nhin thdy ching t6i khong? Chdc c6, cdc anh dy
6 nhitng cdi 6ng nhom cé thé thu ca trdi dat vao tam mdt. Toi dén gan qua bom. Cam thdy cé dnh mdit
cdc chién st doi theo minh, t6i khong s nita. T6i sé khong di khom. Cdc anh dy khong thich cdi kidu di
Fhom ki ¢6 thé ci dng hodng ma budc toi.

(....) T6i dimmg xéng nhé déo dat dwéi qud bom. Pat rén-Nhiing hon séi theo tay t6i bay ra hai
bén. Thinh thoang i xéng cham véo qud bom. Mpt tiéng dong sdc dén gai nguoi, cika véo da thit t6i.
T6i rimng minh va bong thay tai sao minh lam qud chdm. Nhanh lén mét ti! Vo qua bom néng. Mot dau
higu ching lanh. Hodic Ia néng tir bén trong qué bom. Hodc la mdt troi nung néng,

(...) Hoi cdi thik hai ciia chi Thao. T6i nép nguoi vao bikc twong dat, nhin dong hé. Khong cé
gi6. Tim t6i ciing ddp khong ré. Duong nhu vét duy nhat van binh tinh, phot 16 moi bién dong chung la
chiéc kim dﬁng ho. N6 chay, sinh dong va nhe nhang, de lén nhitng con 56 vinh cieu. Con déing kia, lira
dang chui bén trong cdi ddy min, chui vao rudt qud bom...

Quen r6i. Mpt ngay ching t6i phd bom dén nam lan. Ngay nao it: ba lan. T6i c6 nght t6i cdi
chét, Nhung mot cdi chét mo nhat, khong cu thé. Con cdi chinh: ligw min cé né, bom cé né khong?
Khong thi lam cdch nao dé cham min lan thi hai? Téi nghi thé, nghi thém: dimg can than, manh bom

ghim vdo cdnh tay thi khd phién. Véimé héi thém vao méi 161, man men, cdt lao xao trong miéng.

(Lé Minh Khué, Nhiing ngéi sao xa x6i, Ngit vin 9, T4p hai,
NXB Gido duc Viét Nam, 2020, trang 117, 118)

Em héy viét mgt doan van ¢ do dai khoéng 18 - 20 cau phan tich doan trich trén dé lam
6 tam 1f ctia nhan vat Phuong Pinh trong mot lan pha bom.

=

HET

Cdn bo coi thi khéng gidi thich gi them.
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C VA DAO TAQ CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM
SU PHAM 1A NOU Dl 1p - Tur do - Hanh phic

DE CHIN THOC
HUYEN NAM 2021

DE THI TUYEN SINH
VAO TRUONG TRUNG HOC PHO THONG
NGO VAN
(Ding: o mot thi sinh thi vio ruoms chicyér)
Thot gian tam bi. 90 phis (ing ké thoi gian phit &)
1.5 aiém)
Doc van bin sau diy rdi thye hién cde yéu chu:
G trf mot céch didu d thi lanh menb, vA déng (uyen duomg; nhung gidi tri qué 4o
<6 hé 1am hai ban chit con ngudi, v 1 mds viée cin canh gidc dé phong. Ciu chim ngon
“Chi 13m i khong. choi khién Jack khis kho™ rit thuong duge trich ddn. nhung chi choi ma
Khong 1im con khién nguor ta 16 hon rit nhidu. Khong gi hily hoai mot nguds ré wdi hon
vite G tim hbn ho ngdp trong lac thé. Nhamg phim chit (3t dep nhit trong iri 6c anh ta bi
s hong: ahOng hudng thy thm thuong o nén nhat nheo; vi sy ham thich niém vui thanh
oo bom 58 mit di; va ki ho phai dbi dién cong viée v cac trich nhiém trong cude séng. két
qua thutmg 14 chin ghet va cay ding. K& tréc ting hoang: phi va vt Kiét moi sire manh cua
Cube séng. 1m kho can mos ci ngudn cta hanh phic dich thue. Sau khi ngan chin ngubn
dmg luc. ho ching 1o ra sy tng trudmg linh manh nao cho tinh cich cling ahu i we.
(Samucl Smiles. Tinh thdn ne fice, Pham Viém Phuong dich, NXB Tong hop TP HCM.
2021, 4333- 334).
a (0.5 diém): Theo em, téc gid van bin rén 6 phii 1 ngwdi ey doan khi phe phin
i i, mx nhu cdu tht yéu cia con RgUD?
B (1.0 diém): Tim va chi £ hi¢u qui clia mOt bign Php tw 1 trong cdu van: “Ké ric

téng howng phi va vit kit moi sire manh cda cude s6ng, lim kh can moi <0 ngubn cia
hanh phoc dich thuc™

£ @0 didm): Hay viét doyn vin (Khong qui mdt trang gidy thi) trinh biy suy nghi cia
:-h«;:weo::nm.*-# qué 40" mA Khong it ban hioc sinh mic phai wrong.





